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TỜ TRÌNH
Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Thông báo số 178/TB-HĐND ngày 07/5/2024 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông báo thời gian, nội dung, chương trình và 
phân công chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) 
HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. ủ y  ban nhân dân 
(ƯBND) tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 101/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, như 
sau:

I. S ự  CÀN THIẾT VÀ CĂN c ứ  PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ 
QUYẾT

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Trong quá trình triên khai thực hiện, kinh phí đã giao cho một số cơ quan, 

đơn vị năm năm 2024 phân bổ cho dự án nhưng không thực hiện được, bởi một 
số nguyên nhân như sau:

(1) Một số dự án được phân vốn theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn tại các Nghị quyết HĐND tỉnh (Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 
25/5/2022; Nghị quyet số 08/2023/NQ-HĐND ngày 27/4/2023), tuy nhiên thực 
hiện thực tế lại không có đối tượng thực hiện;

(2) Một số dự án, tiểu dự án, nội dung thiếu cơ chế thực hiện của Trung 
ương cân chuyên sang các dự án, tiếu dự án, nội dung đã có đầy đủ hướng dẫn 
thực hiện, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn;

(3) Năm 2024 Quốc Hội ban hành Nghị quyết 111/2024/QH15 về một số 
cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Do vậy, việc rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 là cần 
thiết đê đảm bảo thực hiện được theo thực tế và đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển 
khai thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình, nâng cao tối đa hiệu quả sử 
dụng nguồn vốn các CTMTQG được phân bổ thực hiện.
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2. Căn cử pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phuơng ngày 19/6/2015; Luật sửa đồi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

- Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 08/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 517/NQ-ƯBTVQH15 ngày 22/5/2022 của ủ y  ban thường 
vụ Quốc hội về việc phân bố ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 
2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình 
mục tiêu quốc gia;

- Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách 
đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ 
chế quản lý, tố chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 
38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

- Quyết định số 1603/ỌĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về việc 
phân bổ vốn nguồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 
2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều 
chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 
của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh ban 
hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương 
và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát then kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng;^ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 
0 l/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022;
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- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh về 
ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 
ương và tỷ lệ vôn đôi ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quôc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng;  ̂Nghị quỵết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh 
sửa đồi, bổ sung Điều 5 của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HDND ngày 25/5/2022;

- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh quy 
định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DựNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích xây dựng Nghị quyết
Điều chỉnh nguồn vốn của một số nội dung, hoạt động, dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Đảm bảo sau khi điều chỉnh, các dự 
án có thể thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, qua đó góp phần 
thực hiện mục tiêu và phát huy tối đa hiệu quả của Chương trình nhằm phục vụ 
cho đời sống của người dân và quá trình phát triến kinh tê-xã hội...

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết điều chỉnh nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2024 được thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương thực hiện theo 
quy trình Nghị quyết cá biệt tại Thông báo số 178/TB-HĐND ngày 07/5/2024.

ƯBND tỉnh đã giao cho Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với các cơ 
quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết sau khi xây 
dựng xong đã được cơ quan chủ trì (Sở Ke hoạch và Đầu tư) xin ý kiến đóng 
góp; đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến của các đồng chí 
lãnh đạo ƯBND tỉnh và các đồng chí ủ y  viên ƯBND tỉnh; ý kiến góp ý của ủy  
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các sở; ban; ngành; UBND các 
huyện, thành phố

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG c o  BẢN CỦA D ự  THẢO NGHỊ 
QUYẾT

1. Dự tháo Nghị quyết gồm 03 điều
- Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủ y  ban nhân dân tỉnh tổ chức triển 
khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân 
dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này.

2. Nội dung co* bản

1. Điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia

1.1. Điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng hào dàn tộc thiểu số miền núi

a) Điều chỉnh vốn đầu tư:

- Điều chỉnh giảm vốn Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng tỉnh 560,62 triệu 
đồng, huyện Thạch An là 847 triệu đồng, số vốn giảm này bổ sung tăng cho 
huyện Trùng Khánh là 704 triệu đồng và huyện Hà Quảng là 703,62 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng, giảm nội bộ giữa các dự án của huyện Hoà An, Quảng 
Hoà, Bảo Lạc.

b) Điều chỉnh chì tiết vón sự nghiệp

- Điều chỉnh giảm vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư 194 triệu đồng, Sở Lao 
động — Thương binh và Xã hội 3.180 triệu đồng, ủ y  ban Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam 388 triệu đồng, huyện Bảo Lạc 3.000 triệu đồng, huyện Thạch An 1.670 
triệu đồng tỉnh với tổng số vốn giảm là 8.432 triệu đồng, số vốn giảm này bổ 
sung tăng cho huyện Trùng Khánh 4.216 triệu đồng và huyện Hà Quảng 4.216 
triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng, giảm nội bộ giữa các dự án của huyện Bảo Lâm, huyện 
Hòa An, Quảng Hoà, Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng, Nguyên Binh, Liên 
minh Họp tác xã tỉnh.

1.2. Điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững

- Điểu chỉnh giảm vốn sự nghiệp giao cho Sở Lao động — Thương Binh và 
Xã hội 3.478 triệu đồng; Sở Xây Dựng 300 triệu đồng và Thành phố Cao Bằng 
170 triệu đồng, với tồng số vốn giảm là 3.948 triệu đồng, số vốn giảm này bổ 
sung tăng cho Sở Thông tin truyền thông là 3.000 triệu đồng; Sở Giáo dục và 
Đào tạo 195 triệu đồng; huyện Hạ Lang 583 triệu đồng; huyện Hà Quảng là 170 
triệu đồng.
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- Điều chỉnh vốn giữa các dự án, tiểu dự án của các huyện: Hạ Lang, 
Thạch An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Quảng Hòa và Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.

1.3. Điều chỉnli vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 
thôn mới

- Điều chỉnh tăng giảm nội bộ giữa nội dung của các huyện Quảng Hòa, 
Nguyên Bình và Sở Văn hóa - Thề thao và Du Lịch.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

ƯBND tỉnh Cao Bằng kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.'/C^

(Hồ sơ gửi kèm Tờ trình gồm: (1) Dự thảo Nghị quyết và các Phụ lục 01, 
02, 03; (2) Bảng tông hợp ỷ  kiến đóng góp đối với D ự thảo Nghị quyết của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tại Bảo cáo số 1425/SKHĐT-KTN ngày 12/6/2024) kèm theo)

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

r

Hoàng Xuân Anh



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND Cao Bằng, ngày thảng 7 năm 2024

D ự  T H Ả O

NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh vê việc phân bô ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẢNG 
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Càn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QHỈ5 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Quốc 
hội vê Kê hoạch đâu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết so 5ỉ 7/NQ-UBTVQHỈ5 ngày 22 tháng 5 năm 2022 
của Uy ban thường vụ Quôc hội về việc phân bô ngân sách trung ương giai 
đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ưong và địa phương 
thực hiện 03 chương trình mục tiêu quôc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 thảng 11 năm 2023 của 
Quôc hội vê phân bô ngân sách trung ương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số ỉ  11/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, 
chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định sổ 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tố chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 
tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chê quản lý, tô chức thực hiện các 
chương trình mục tiêu quôc gia;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ vê việc giao kê hoạch vôn đâu tư von ngân sách nhà 
nước năm 2024;
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Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc phân bo von nguồn đâu tư phát trỉên nguôn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quôc 
gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết sô 13/NQ-HĐND ngày 27 thảng 4 
năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bô sung một số nội 
dung Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh vẻ việc phân bô vôn đâu tư phát triền nguôn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25 thảng 5 năm 2022 của 
Hội đồng nhản dân tỉnh ban hành quy định nguyên tăc, tiêu chí, định mức phân 
bo von ngân sách trung ương và tỷ lệ vỏn đỏi ứng của ngân sách địa phương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia phát triền kinh tê - xã hội vùng đông 
bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 08/2023/NQ- 
HĐND ngày 27 thảng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đôi, bô sung 
Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bô vỏn ngân sách 
trung ương và tỳ lệ von đoi ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tê - xã hội vùng đông bào dân tộc thiêu 
so và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đên năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyêt sô 01/2022/NQ- 
HĐND ngày 25 thảng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Băng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định nguyên tăc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đoi ứng của ngân sách địa 
phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND 
ngày 27 thảng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đỏi, bô sung Điều 5
của Quy định các nguyên tăc, tiếu chí, định mức phân bô vỏn ngân sách trung 
ương và tỷ lệ von đối ủng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quôc gia giảm nghèo bên vững trên địa bàn tỉnh Cao Băng giai đoạn 
2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 02/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 
5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Băng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25 thảng 5 năm 2022 của 
Hội đỏng nhân dân tỉnh quy định vê thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia 
xây dụng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Băng giai đoạn 2021 -2025;

Xét Tờ trình số /TTr-ƯBND ngày tháng 6 năm 2024 của ủy ban 
nhân dãn tỉnh Cao Bằng về Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 101/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh vê việc phân bô ngần 
sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quôc gia trên địa
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bàn tỉnh Cao Băng; báo cáo thẩm tra của Ban Kỉnh tế - Ngân sách; ỷ  kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ’ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Nghị quỵết số 101/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 
2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, như 
sau:

1. Điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia:

1.1. Điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triền 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi:

a) Điều chỉnh vốn đầu tư:

- Điêu chỉnh giảm vốn Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng tỉnh 560,62 triệu 
đồng, huyện Thạch An là 847 triệu đồng, số vốn giảm này bổ sung tăng cho 
huyện Trùng Khánh là 704 triệu đồng và huyện Hà Quảng là 703,62 triệu đồng.

- Điêu chỉnh tăng, giảm nội bộ giữa các dự án của huyện Hoà An, Quảng 
Hoà, Bảo Lạc.

(Chi tiết như phụ lục 01 kèm theo)

b) Điêu chỉnh chi tiết vốn sự nghiệp

- Điều chỉnh giảm vốn của Sở Ke hoạch và Đầu tư 194 triệu đồng, Sở Lao 
động -  Thương binh và Xã hội 3.180 triệu đồng, ủ y  ban Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam 388 triệu đồng, huyện Bảo Lạc 3.000 triệu đồng, huyện Thạch An 1.670 
triệu đồng tỉnh với tồng số vốn giảm là 8.432 triệu đồng, số vốn giảm này bổ 
sung tăng cho huyện Trùng Khánh 4.216 triệu đồng và huyện Hà Quảng 4.216 
triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng, giảm nội bộ giữa các dự án của huyện Bảo Lâm, huyện 
Hòa An, huyện Nguyên Bình, thành phố Cao Bằng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

(Chỉ tiết như phụ lục 01 kèm theo)

1.2. Điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững:

- Điểu chỉnh giảm vốn sự nghiệp giao cho Sở Lao động -  Thương Binh và 
Xã hội 3.478 triệu đồng; Sở Xây Dựng 300 triệu đồng và Thành phố Cao Bằng 
170 triệu đồng, với tổng số vốn giảm là 3.948 triệu đồng. Số vốn giảm này bổ 
sung tăng cho Sở Thông tin truyền thông là 3.000 triệu đồng; Sở Giáo dục và
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Đào tạo 195 triệu đồng; huyện Hạ Lang 583 triệu đồng; huyện Hà Quảng là 170 
triệu đồng.

- Điều chỉnh vốn giữa các dự án, tiểu dự án của các huyện: Hạ Lang, 
Thạch An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Quảng Hòa và Sở Nông nghiệp và phát 
triền nông thôn.

(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)

1.3. Điều chỉnh vốn Chuơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn
mới:

- Điều chỉnh tăng, giảm nội bộ giữa nội dung của các huyện Quảng Hòa, 
huyện Nguyên Bình và Sở Văn hóa - Thề thao và Du Lịch.

(Chỉ tiết tại phụ lục 03 kèm theo)
2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 

101/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủ y  ban nhân dân tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân 
dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, kỳ 
họp thứ 19, thông qua ngày tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông 
qua./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- UBTVQH, Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; NN&PTNN; LĐTBXH;
- ửy ban Dân tộc;
- TT TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; ^
- Các Ban, Tổ đại biểu; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sờ, ngành, đoàn thể tỉnh; Triệu Đình L ê
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND huyện, UBND các 
huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin-Văn phòng UBND tinh;
- Lưu: VT.



Phụ lục 01
ĐIÈU CHÍNH vô n  n c â n  Sá c h  t r u n g  ư ơ n c  t h ụ c  hiện  ch ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iễu  q u ổ c  g ia  piiát t r iê n  k in h  t ê  x ã  hội v ũ n c  đ ô n c  b à o  d ân  t ộ c t h iế u  số v ã  m iê n  núi n ă m  2024

(Kèm theo Nghị t/nyẻt xÁ MQ-HDND, ngày tháng 2 nũm 202J cùa Hột dồng nhân dỗn tinh)

Oan w tinh:  Triệu dằng

T T C O Q U A N .Đ I Ạ
P H Ư O N G

Ngh IIUVỂI IO I/NO -IION D . ngàv 1)8/12/2023 cùa HÔI dòng nhân  dân linh Đ icu  chình Sau d i iu  chinh

G h i chúT ầng  cộng

V on  lĩ u lu v ó n  iư  nghiệp _  _  _

G iùm  (*) T ã n g (•)
Tung vun 

RĨ*°

v ó n  dâu  lư _____  ,  _ Vnn  .ự  nghiệp

Tổng
vốn

Dự 
án 2

D ự  án 
4

D ự  ôn 
5

Dự
án 6

D o  án 
10

Tồng Dự án 
1

D o  án 
2

Dự ân 
3

D ự  ân 
4 1 )ự án 5 Dự 

ân 6
Do 
án 7

Dự ủn 
8

D o
án 10 Tồng  vón Dự án 2 Dự án 4 D ự  án 5 D ự  An 6 Dự 

in  10
rồng

D ự  ủn 1
Dự án 

2 D ư  án 3 D ự  án 4 Dư án 5 l>ự àn 6 Dư in 
7

D u  án 8 D ư  in
10

A B 1 2 3 4 s 6 7 s 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I Sờ, b an , ngành 
••nil

I
L i ỉn  m inh  Hợp l i e  
XU tinh 1.394 1.253 2.394,000 253,000

2
Sà K e  hoQch vỏ 
Dầu lư I M 194 194 194.000 0,000 0.000 0,000

3
Sớ  Lao  dộng -  
Thưong binh và
xa hen

3.858 3.858 3 449 3.180.000 678.000 678.000 269,000

4
ủ y  ban M ộ l »r$n lổ 
iịuỒc  V iệ i Num linh 388 388 388 383,000 0,000 0,000 0.000

5 Ban quàn lý  Đẳu 
lư  vủ X i y  dựng linh 4.558 4.558 4.558 560,620 3.997,380 3.997.380 3.997,380

I I ẽ S  ! i “ 2i "  I
I liảo  l.úm 5.487 2.347 6.487.000 1.347.0«
2 l lỏa An 923 781 2000 30 30.497 2.7.792 5.837 1.704 0 374,000 60.000 30.034.000 27.d5l.000 4.237.000
3 Ọuũnn Hoù 6  451 66.205 1 (XX) 71.656
4 Trùn* K h in h 130.461 79.387 4.256 339 51.074 1.003 256 4.920,000 135.381.000 80 091.000 4 536.000 76] 55290 4.640,000 0.000
5 TP. C a o  Hán* 541 49 590.000 0,000
6 Nguyên Dinh 2.104 7.312 240 2.864 3.092.000 s 287.000 88,001 1.053.0«
7 náo Lao 199.274 108.521 1.046 1.056 90.753 17 2(V4 2 847 3.000.000 196.274.000 108.521,000 2.102 0 87.753 15.264.000 1 847 iRh
K 1 lù Quùnit 172.037 89.786 7.263 1.137 82.251 1.003 4.919.620 176.957.620 90.490,620 7.543.620 1.560 86.467 5.642.000
'I Thụcli An 129.861 70.577 K47 59.284 4.157 2.228 2.517.000 127.344.000 69 730.000 0 57.014 3.157.000 1.558.000

T r tN C  C O N G 9.839.620 9.839,620

(•)  Thi hiíii lltiig, giám lồng vin d i giao cho Clio don vj (Idling bao gổm phin diỉu chinh nôi h.i giữa các dự án của lóng don vi)



Phụ lục sô 2
ĐIÈU CHÍNH PHÂN BÓ VỎN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỤC HIỆN CHUÔNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BÈN VỮNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: /NO-HĐND, ngày tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tinh Cao Bằng)
Đ ơ n  v ị  t in h :  ĩ n ệ u  d ồ n g

S T
T

T ê n  h u y ệ n

N g h ị  q u y ế t  1 0 1 /N Q - I I Đ N D  n g à y  0 8 /1 2 /2 0 2 3 c ù a  H Đ N D  t i n h  C a o  B ằ n g

T ă n g

(* )

G i ả m

(* )

S a u  đ i ề u  c h ỉ n h

G h i

c h ú
T ồ n g  vố n

Dụ- á n  
2 (SN )

D ự  á n  3 (Sụ- 
n g h iệp )

D ự  á n  4
D ự  án  
s  (SN

D ụ i n  6 ( S N ) D ụ -á n  7 (S N ) T ồ n g  vố n
D ụ -án  2 

(S N )

D ụ á n  3 (Sụ- 
nghiệp)

D ụ -á n  4
D ự  An

Dụ An 6 (SN ) Dụ- An 7 (S N )

C ộ n g Đ T P T SN
T iê u  

d ự  á n  I
T iê u  d ự  

á n  2
T D A
1 (S N )

T D A
2

T D A
3

TD A 1 T D A 2 T D A 1 T D A 2 C ộ n g Đ T P T S N
T iê u  dự

á n  ]
T iê u  

d u  á n  2
T D A  1

(S N )
T D A 2

(S N Ì
T D A  3 

(S N )

5 (S N )
TD A 1 T D A 2 T D A  I T D A 2

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I Sỡ, ngành

1 Sò LĐ-TBX H 11.465 4 508 6.957 2.417 1.631 800 300 3.478 7.987 4 508 3.479 500 650 520 0

2 S ở  r r - T .  Thông 4.283 4.283 4.133 3.000 7.283 0 7,283 7.133

3 S ờ  Xây dựng 350 350 200 ISO 300 50 50 0 50

4 Sớ N NPTNT 200 150 300 50

5 Sò G iáo  dục 0 0 0 0 195 195 0 195 195

11 UBND các  huyện

1 Hạ Lang 83.521 4 8 4 0 3 35.118 3.058 1.062 1 896 450 12.900 583 S4 104 48.403 35.701 4.724 642 876 224 13.483

2 H ả Quàng 153.815 80.777 73.038 6  019 170 153.985 80.777 73.20S 6.189

2 Thạch An 8.375 1.951 524 450 847 9.360,14 737,50 202,36 0 1.847

3 Nguyên Binh 9.771 2.195 572 525 33.830 730 10.701 915 72 125 34.730 l.o so

4 Trúng Khánh 6.345 929 900 20.640 850 7.374 0 100 21.460 730

5 Q uãng Hòa 10.010 4.077 2.281 840 790 11.600 6.358 0 40 0

6 T hành phổ C ao Bang 3.634 3.634 1.550 1.200 20 224 30 170 3.464 3.464 1.500 1.100 0 134 120

TỐN G C Ộ N G 3.948 3.948

(*) Thê hiện tăng, giảm tồng vốn đã giao cho các đơn vị (không bao gồm phần điều chinh nội bộ giữa các dự án cùa từng đơn vị)



PHỤ LỤC 3
DIỀU CHĨNH, BỎ SUNG VÓN s ụ  NGHIỆP CIỈƯOXG TRÌNIỈ MỤC TIÊU QUỎC GIA XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị qiiyết số  /NQ-HĐND, ngày tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tinh)

Nghị quyế t  101/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của IIỘi đồng nhân dân tỉnh Sau điều chỉnh

TT Đon vị

Phát triền tiếu 
thù công 

nghiệp, ngành 
nghề và dịch 
vụ nông thôn, 

bảo tồn và phát 
huy các làng 
nghề truyền 

thong ở nông 
thôn.

Nâng 
cao hiệu 
quả hoạt 
động của 
các hình 
thức tổ 

chức sản 
xuất

Nâng cao chất lượng vả 
hiệu quả còng tác kiếm 
tra, giám sát, đánh giả 

kết quả thực hiện 
Chương trinh; xây 

dựng hệ thống giám 
sát, đánh giá; nhân 

rộng mô hình giảm sát 
an ninh hiện dại và 

giám sát cùa cộng dồng

Đào tạo nâng cao 
nãng lực đội ngũ 

cán bộ lảm công tác 
xây dựng nông thôn 
mới các cấp, nâng 
cao nhận thức và 
chuyển đổi tư duy 
cúa người dân và 

cộng đồng

Hỗ trợ các 
dự án, mô 

hình,
phương án, 

kế hoạch 
liên kết 

chuỗi giá trị 
sàn phẩm 

nông nghiệp

Nâng cao 
hiệu quả 

hoạt động 
của hệ 

thống thiết 
chế văn 
hoá, thể 

thao cơ sở

Triển 
khai 

Chương 
trình mỗi 
xã một 

sán phẩm 
(OCOP)

Phát triển tiều 
thủ công 

nghiệp, ngành 
nghề và dịch 
vụ nông thôn, 

bào tồn và 
phát huy các 

làng nghề 
truyền thống ở 

nông thôn

Nâng cao 
hiệu quả 

hoạt
động của 
các hình 
thức tổ 

chức sản 
xuất

Nâng cao chắt lượng 
và hiệu quả công tác 
kiếm tra, giám sát, 

đảnh giá kết quả thực 
hiện Chương trình; 
xây dựng hệ thống 
giám sát, đánh giá; 
nhân rộng mô hình 

giám sát an ninh hiện 
đại và giám sát của 

cộng đồng

Đào tạo nâng cao 
năng lực đội ngũ 
cán bộ làm công 

tác xây dựng nông 
thôn mới các cấp, 

nâng cao nhận 
thức và chuyển đối 
tư duy của người 
dân và cộng đồng

Hỗ trợ các 
dự án, mô 

hình,
phương án, 

kể hoạch 
liên két 

chuỗi giá trị 
sàn phẩm 

nông nghiệp

Nâng cao 
hiệu quả hoạt 
động cùa hệ 
thống thiết 

chế văn hoá, 
thể thao cơ 

sở

Triển khai 
Chương 

trình mỗi xã 
một sản 

phẩm 
(OCOP) Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Huyện .Quảng Hoà 200 200 1.300 100 500 0 0 2.100 0 200

2 Huyện Nguyên Bình 100 0 0 100

3 Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch 300 0 0 300


